TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG 
CỦA NGƯỜI HOA
TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG MỚI

TS. HOÀNG VĂN LỄ

TS. NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN

NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI HOA TRONG CUỘC ĐẤU TRANH VÌ ĐỘC LẬP, TỰ DO CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ ĐẠI GIA ĐÌNH CÁC DÂN TỘC VIỆT:
Nước ta có 54 thành phần dân tộc, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 13% tổng dân số, tất cả đoàn kết chống ngoại xâm, có nhiều thành tích trong công cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của đất nước. Ngay từ thời kỳ tiền khởi nghĩa và Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 thắng lợi, đã có nhiều cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia lãnh đạo trong Mặt trận Việt Minh, trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong xây dựng đất nước ở Miền Bắc XHCN và cả sau ngày 30-4-1975 đến nay. Riêng Nam Bộ, từ thế kỷ XVII quá trình di dân người Việt, người Hoa, người Chăm, cùng người Khmer (di dân đến trước) là các thành phần dân tộc chủ yếu khai phá vùng đất hoang vu, sầm uất này. Những nhóm di dân đã gắn kết nhau thành một cộng đồng xã hội ổn định, họ phải đương đầu với dã thú, kình ngư (cá sấu), dịch bệnh, thiên tai… để tồn tại và phát triển.

Cuối thế kỷ XVII, những dòng di dân người Hoa do Dương Ngạn Đich được chúa Nguyễn cho phép định cư ở Mỹ Tho cùng lúc với nhóm định cư ở Biên Hòa. Những nhóm này vừa làm ruộng, vừa làm vườn và chăn nuôi gia cầm như người dân Triều Châu ở Quãng Đông. Vùng Chợ Gạo (Mỹ Tho), Nha Mân (Sa Đéc), Trà Ôn (Vĩnh Long)… là những trung tâm cư trú ban đầu của người Hoa ở miền Tây Nam Bộ. Dòng di cư của người Hoa tiếp theo do thủ lĩnh Mạc Cữu đứng đầu đã được Chúa Nguyễn cho phép định cư ở Hà Tiên vào năm 1700. Tiếp tục sự nghiệp của cha mình, Mạc Thiên Tứ đã phát triển vùng đất Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu - Cà Mau thành một vùng đất thịnh vượng về kinh tế và văn hóa. Mạc Thiên Tứ với tư cách là một thần dân của Chúa Nguyễn, một bậc văn nhân lập ra văn dàn Chiêu Anh Cát với dòng văn học Hà Tiên ở miền Tây Nam Bộ. Đó là một dòng văn học Việt Nam, phản ánh những cảnh đẹp của Việt Nam do những thi nhân người Việt và người Việt gốc Hoa xướng họa. Người Hoa ở miền Tây Nam Bộ làm nhiều nghề mà người Việt ít làm, như nghề hầm than đước, nghề làm cá và thủy sản sấy khô, nghề đánh cá bằng xuồng tam bản, nghề đóng ghe bầu vượt biển, nghề làm cá mắm …
Đến cuối thế kỷ XVIII, Triều Nguyễn hoàn thành chương trình khẩn hoang lập ấp và xác lập hành chính ở Nam Bộ, việc khai phá vùng đất mầu mỡ này tiến triển nhanh chóng. Tuy nhiên, tư tưởng “đại dân tộc” của Triều Nguyễn nhất là thời Vua Minh Mạng, độc tôn tầng lớp phong kiến, địa chủ người Việt, đàn áp người nghèo, người thiểu số khác giống với người Việt; có thể nói người nông dân Việt, Hoa, Khmer, Chăm, Châu ro… đều nổi lên chống lại sự hà khắc của triều đình. Rồi giặc Pháp xâm lược, từng bước chiếm đóng và đặt Nam Kỳ dưới chế  độ thuộc địa, các dân tộc Việt và thiểu số (có cả người Hoa) tham gia nghĩa quân kháng chiến từ những ngày tháng đầu tiên sau khi quân Pháp chiếm thành Gia Định (1856), chống quân triều đình ương hèn dưới ngọn cờ của Trương Định, và mãi về sau (người Chăm Islam ở Tây Ninh, người Stiêng ở Phước Long, người Châu Ro ở Bà Rịa, người Khmer ở Thất Sơn, người Chăm ở Châu Đốc). Nghĩa quân Pucumbo (người Khmer) phối hợp cùng nghĩa quân Trương Định đánh Pháp ở Sài Gòn và Đông Nam Bộ, thắng trận Rạch Vinh ngày 14-6-1866 cách Tây Ninh hơn 10 km.
Đầu thề kỷ XIX, người Hoa ở Chợ Lớn, Gia Định, Biên Hòa, Thủ Dầu Một nổi dậy chống Pháp, dạng hội kín Thiên Địa Hội. Nhóm người Hoa “Phản Thanh phục Minh” này căm thù thực dân Pháp giúp nhà Thanh đánh bại phong trào nông dân phía nam Trung Quốc. Thiên Địa Hội đã tổ chức giết chết Đốc Phủ sứ tàn ác tên Trần Tử Ca ở Hóc Môn và nhiều tay sai đắc lực của thực dân Pháp. Sau đó, góp sức cùng Phan Xích Long khởi xướng đấu tranh vũ trang từ năm 1913. Phong trào Thiên Địa Hội và Phan Xích Long chống thực dân Pháp là hai phong trào đấu tranh lớn nhất của nông dân vùng ven Sài Gòn - Chợ Lớn của đồng bào Việt và đồng bào Hoa nổ ra trước Thế chiến lần I (1914 - 1918).
Đồng bào Stiêng lập làng chiến đấu trong phong trào của Trương Quyền, nổi bật nhất là làng Tchery Meang ở Phước Long, đánh bại nhiều đợt tiến công kéo dài nhiều ngày, giết chết nhiều tên địch trong đó có tên chỉ huy người Pháp (1906). Các thủ lĩnh người Stiêng với vũ khí thô sơ, song dùng mưu trí mai phục giết chết 2 sĩ quan nối tiếng gian ác là HăngRi Mét và Trupho tại làng Bunor (bắc Biên Hòa, năm 1914); giết chết quan tư pháp Gatille năm 1925 và đồn trưởng Geber ở làng Bumera tỉnh Phước Long.

Cuộc nổi dậy của đồng bào Khmer tại Ninh Thạnh Lợi (Bạc Liêu) do điền chủ Trần Kim Túc (Chủ chọt) người Khmer lai Hoa khởi xướng; chống lại việc cướp đoạt đất canh tác của dân làng do Bovin Ayno - địa chủ người Pháp câu kết cai tổng, xã trưởng người Việt thực hiện. Xô xát diễn ra nhiều ngày; Phía Chủ Chọt bắn chết cò Bonchet, lính mã tà và cướp súng, hy sinh hàng chục người… Cuộc đấu tranh bị dập tắt vào cuối năm 1927. Liền sau đó, năm 1928, nông dân cánh đồng Nọc Nạn (Bạc Liêu) nổi dậy chống thực dân Pháp và chính quyền tay sai, bọn Pháp và quan lại người Việt lập mưu chiếm đoạt ruộng đất mà cha ông của họ khổ công khai phá. Cuộc đấu tranh đẫm máu nổi tiếng lúc bấy giờ, song sớm bị dập tắt vào năm 1928. Hai cuộc nổi dậy khá tiêu biểu ở Bạc Liêu bao gồm nông dân Khmer, Hoa, Việt, có những bộ phận lai Hoa, lai Việt nhiều đời, nói được tiếng Hoa (Triều Châu), tiếng Khmer và tiếng Việt. Điều này nói lên tính kết hợp, hòa đồng của các dân tộc cùng chung sống trên mãnh đất mới khai phá, mở cõi. Không chỉ trong việc làm ăn sinh sống mà chung lưng, chung sức, không tiếc xương máu đánh Pháp và bọn tay sai bảo vệ thành quả lao động của mình, bảo vệ làng quê, đất nước.

* Người Hoa thời kỳ Khởi nghĩa Nam Kỳ 1940:

Đồng bào người Hoa Nam Bộ đã tham gia hoạt động cách mạng với một ý thức mạnh mẽ là người cách mạng Việt Nam kiên quyết chống chế độ thống trị của thực dân Pháp. Đồng bào Hoa đã có những đảng viên ĐCS Việt Nam rất mực trung kiên với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đó là “các đồng chí Hà Bá Tường, Châu Tương Lượng, Ngô Liên… dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Xứ ủy Nam Kỳ và liên hệ chặt chẽ với Thành ủy Sài Gòn. Tiến hành công tác tuyên truyền vận động, lập tổ chức “Hoa Kiều kháng Nhật cứu quốc hội Sài Gòn - Chợ Lớn”, thành lập các đội tự vệ, mỗi đội từ 2 đến 3 tổ, mỗi tổ từ 5 đến 10 người, với vũ khí thô sơ, nhưng rất hăng hái và sẵn sàng chiến đấu. Quần chúng tốt được giao làm công tác cứu thương, tải thương, liên lạc, tiếp tế khi cuộc khởi nghĩa nổ ra. Ngày 23-11-1940, trong cuộc khởi nghĩa ở Chợ Lớn, các tổ chức công hội của công nhân người Hoa in và rãi nhiều truyền đơn ở các khu vực Phú Thọ Hòa và một số khu vực đông người Hoa ở quận 5 và quận 6. Đồng chí Châu Tương Lượng là người phụ trạch liên lạc với Ban Chỉ huy khởi nghĩa, nhận nhiệm vụ cùng với một số cán bộ và công nhân người Hoa chế tạo và cung cấp lưu đạn thô sơ. Tất cả số đảng viên và cốt cán người Hoa đều được bố trí phân công phát động quần chúng người Hoa tham gia khởi nghĩa. Nhưng, do kế hoạch bị lộ, địch tiến hành khủng bố dã man, đồng chí Hà Bá Tường, Tô Xương bị bắt và vị sát hại trong bót Catina, đồng chí Châu Tương Lượng bị chúng truy nã và bị xử bắn tại thị trấn Bà Rịa. Hàng chục đồng chí khác lần lượt bị địch bắt và bị kết án tử hình như đồng chí Ngô Liên, Hàn Quang, Diệp Quý Toàn, Thích Nguyên… sau giảm xuống tù chung thân và đày ra Côn Đảo. Nhiều thanh niên lao động người Hoa có tinh thần cách mạng ở các tỉnh Nam Bộ cũng tham gia khởi nghĩa. Họ là công nhân, nông dân, tiểu thương, giáo chức và có một số con em chủ hiệu tiệm buôn. Ở Cầu Ngang (huyện Tam Bình) tỉnh Vĩnh Long, “địch cho lệnh đốt tất cả các tiệm buôn, tiệm thuốc của người Hoa vì chúng cho là chứa chấp và tiếp tế cho cộng sản. Trong quá trình phát triển và thất bại Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940, người Hoa Nam Bộ đã trở thành một bộ phận của cộng đồng các dân tộc Việt Nam ở Nam Bộ, là một thành viên của đại gia đình cách mạng của dân tộc Nam Bộ. Về thực chất, khái niệm Hoa Kiều đối với lực lượng cách mạng Hoa Nam Bộ đã không còn tồn tại từ khi có phong trào khởi nghĩa chống triều đình nhà Nguyễn và chế độ thực dân Pháp trong đồng bào Hoa Nam Bộ, nhất là trong Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940.
* Người Hoa trong Cách mạng tháng 8 năm 1945:

Đồng bào Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh sớm giác ngộ đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam làm cách mạng chống thực dân Pháp và chính quyền phong kiến tay sai thân Pháp. Một số đồng chí đã được Đảng tín nhiệm và giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Đó là đồng chí Lưu Lập Đạo (A Lầu), Ủy viên BCH Trung ương Đảng CS và được tham dự hội nghị của Trung ương vào tháng 10-1930 tại Hương Cảng, đồng chí A Duyên tham gia Xứ ủy lâm thời Đảng bộ Nam Kỳ, đồng chí Hà Bá Tường, thành ủy viên làm thời Đảng ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, đồng chí Hà Quang làm nhiệm vụ liên lạc viên của Xứ ủy, đồng chí Ngô Liên vừa hoạt động vừa bảo vệ cho các đồng chí Phan Đăng Lưu, Lê Hồng Phong, bà Hoặc Liên - người nuôi dấu đồng chí Lê Hồng Phong trong những năm trước Nam Kỳ khởi nghĩa, Đặng Hoán Bổn con nhà đại địa chủ, đại thương gia Chợ Lớn, vị luật sự tốt nghiệp ở đại học Thượng Hải đã tham gia các hoạt động ủng hộ Nam Kỳ khởi nghĩa rồi tham gia Cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ. 
Tiếp tục truyền thống của Nam Kỳ khởi nghĩa, đêm 24-8-1945, thanh niên công nhân và đồng bào Hoa lao động ở thành phố vác tầm vông, giáo mác, băng cờ, biểu ngữ ủng hộ Việt Minh, hăng hái xuống đường gia nhập vào đoàn người biểu tình trên đường phố Sài Gòn - Chợ Lớn, hô vang các khẩu hiệu của Việt Minh. Sáng ngày 25-8 cùng với đồng bào thành phố, đội tự vệ người Hoa ở Phú Thọ Hòa cùng với Thanh niên Tiền Phong cướp chính quyền địa phương. Nhà trí thức Hoa Đặng Hoàn Bổn (1901-1992), con một gia đình đại thương gia Chợ Lớn tham gia cách mạng tháng 8 ở địa phương. Ngày 2-9-1945, dân thành phố tiến về quảng trường Norodom
 để nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập phát đi từ Ba Đình - thủ đô Hà Nội, mừng ngày quốc khành đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
. Nghị Đoàn viết “Cách mạng tháng 8 thành công là một dịp đổi đời. Lần đầu tiên, đồng bào lao động, trong đó có người Hoa được sống, được hiểu về ý nghĩa của độc lập, tự do, về quyền làm chủ thật sự, dù chỉ trong thời gian ngắn”
.

NHỮNG ĐÓNG GÓP SỨC NGƯỜI, SỨC CỦA TRONG HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC:

1. Người Hoa trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954:

Ngày 23-9-1945, Nam Bộ kháng chiến bùng nổ từ Sài Gòn - Chợ Lớn, lan rộng cả nước. Cùng với các dân tộc anh em, người Hoa ở Chợ Lớn, Biên Hòa, Thủ Dầu Một và nhiều thị trấn khác ở Nam Bộ, trong đó 80% là ở Chợ Lớn đã tích cực tham gia ủng hộ cuộc kháng chiến chống Pháp.

Tham gia lực lượng vũ trang có những du kích người Hoa vốn là thợ thuộc da và thợ thổi chai ở Chợ Lớn, họ trong lực lượng quân giải phóng từ Sài Gòn kéo ra bưng biền Rừng Sác phối hợp với các chi hội Nam tiến do Nam Long và Vũ Đức chỉ huy, đánh Pháp từ những tháng đầu năm 1946. Cơ quan Hoa Vận được thành lập ở Thủ Dầu Một vào năm 1949 lấy tên là Ty Hoa Kiều huy động được sức người, sức của của đồng bào Hoa tham gia kháng chiến. Năm 1951, cơ quan này đổi tên thành “Giải phóng Hoa Kiều liên hiệp hội” gọi tắt là “Hội giải liên” duy trì hoạt động lâu dài suốt hai cuộc kháng chiến. Hội Giải Liên vận động thanh niên người Hoa tham gia du kích, thoát ly vào chiến khu làm công nhân ở các công binh xưởng; vận động bà con người Hoa góp tiền của nuôi quân, vận chuyển các nhu yếu phẩm và các hóa dược đưa vào chiến khu (loại giặc Pháp nghiêm cấm) bất chấp nguy hiểm. Hội ủng hộ vệ quốc đoàn hoạt động khá rộng vùng người Hoa ở Chợ Lớn thu hút đông đảo hội viên người Hoa tham gia, họ đóng góp rất thiết thực và đều khắp, thường xuyên bất chấp nguy hiểm sát kề với bót đồn của giặc Pháp và tay sai. Đồng bào Hoa ở Miền Tây Nam Bộ gắn kết mật thiết với bà con họ tộc ở Chợ Lớn, họ giữ vai trò quan trọng trong việc buôn bán, tiểu thủ công nghiệp, khai thác tài nguyên lâm sản, vận tải trên song rạch giao lưu giữa các đô thị trong toàn vùng Nam Bộ; do đó chính quyền thực dân cố lôi kéo họ với cái gọi là “quyền ưu tiên cho Hoa Kiều”. Lại thêm bọn đặc vụ Đài Loan hoạt động lôi kéo người Hoa thực hiện chính sách kiều dân của Pháp, từ chối tình cảm công dân Việt Nam. Các âm mưu ly khai này lừa gạt được một số ít người Hoa ở Chợ Lớn, còn số đông đồng bào Hoa hướng về kháng chiến với nhiều mức độ khác nhau.

Đa số người Hoa tự nguyện góp tiền bạc, vật dụng thiết yếu, thuốc chữa bệnh, dụng cụ y tế, văn phòng… cung cấp cho kháng chiến. Một số khác bất chấp hiểm nguy nuôi dấu cán bộ kháng chiến hoạt động nội thành. Trong buôn bàn, giúp mua nông sản của đồng bào vùng giải phóng đang bị địch bủa vây. Thanh niên Hoa tham gia Hội Giải Liên giác ngộ cách mạng, vào chiến khu công tác thoát ly, tham gia bộ đội, cán bộ các ban ngành, dạy tiếng Hoa cho đồng bào trong vùng căn cứ kháng chiến. Người Hoa trong chiến khu ra sức tăng gia sản xuất, buôn bán móc nối với người Hoa các đô thị, thị trấn phát triển kinh tế góp phần nuôi quân kháng chiến lâu dài. Họ cũng tham gia chiến đấu trong các đội du kích, đoàn kết gắn bó với đồng bào Khmer, Việt và cán bộ, bộ đội như một đại gia đình anh em ruột thịt. Cuộc sống vùng kháng chiến bấy giờ là một kiểu làng xã có đời sống văn hóa cộng đồng đặc sắc, lưu giữ nhiều kỷ niệm trong lòng các dân tộc anh em.
Ngoài việc tham gia bầu cử Quốc hội năm 1946, trong đó Ngô Liên, đại biểu của người Hoa trúng cử chính thức, nhiều hội viên Hội Giải Liên giữ các trọng trách trong vùng kháng chiến. Năm 1947, công thương gia người Hoa tổ chức “Việt Nam cứu quốc hội” làm nghĩa vụ với kháng chiến, đóng góp nhiều tiền và hàng hóa thiết yếu cho công cuộc kháng chiến ở Nam Bộ. Năm 1949, Xứ ủy lãnh đạo kiện toàn Hội Giải Liên (tên đầy đủ là “Liên hiệp Hoa Kiều giải phòng hội” do Ngô Liên và Trung Dung phụ trách trên cơ sở hợp nhất 3 tổ chức kháng chiến của đồng bào Hoa (“hội Liên hiệp Hoa Kiều”, “Thanh niên Hoa Kiều hiệp tiến hội” và “Công vụ Hoa Kiều”), hoạt động mạnh ở Bạc Liêu và Cà Mau. Các tỉnh như Chợ Lớn, Thủ Biên, Cần Thơ, Rạch Giá, Sóc Trăng, Long Châu Sa… đều tiến hành lập Hội Giải Liên cấp tỉnh, huyện, xã trong vùng kháng chiến. Năm 1950, lãnh đạo các tổ chức Hoa Liên này nhóm họp thành lập “Tổng hội Hoa Liên Nam Bộ” đóng trụ sở ở Bạc Liêu. Hệ thống chân rết của Tổng hội ngày càng mở rộng thu hút nhiều đồng bào Hoa tham gia, làm nhiều nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc do Ủy ban Kháng chiến Hành Chính Nam Bộ đề ra.

Để đào tạo cán bộ Hoa, Tổng hội Giao Liên Nam bộ thành lập Trường Trung học Hà Bá Tường
 đào tạo hàng trăm cán bộ trẻ người Hoa trong vùng kháng chiến. Các xã trong vùng kháng chiến có đông người Hoa cư trú, Tổng hội Giải Liên đều tổ chức các trường dạy chữ Hoa, hướng dẫn bà con làm tròn nhiệm vụ kháng chiến, chăm lo tang lễ, giúp đỡ nhau trong đời sống và sản xuất, giúp đỡ bà con người Khmer và người Việt gặp lúc hoạn nạn, khắc phục tâm lý chỉ lo làm ăn buôn bàn và lơ là nhiệm vụ chung.

Theo lời kêu gọi của Tổng hội Giải Liên, mùa hè năm 1950, thanh niên, học sinh người Hoa ở vùng bị địch chiếm, ở nội thành Bạc Liêu thoát ly vào vùng căn cứ kháng chiến tham gia công tác. Trường Tân Huê ở thị xã Bạc Liêu đồng loạt có hàng chục nam nữ học sinh người Hoa đi vào bưng biền, trong đó có những con em nhà giàu sang vọng tộc. Họ nhận bất cứ công tác gì của cơ quan kháng chiến giao cho hoặc làm giáo viên dạy chữ Hoa ở các trường học do Tổng hội Giao Liên bố trí.

Cuối năm 1953, nhiều hộ nông dân Hoa nghèo thiếu đất canh tác đã nhận được đất do chính quyền kháng chiến cấp như bà con nông dân Việt và Khmer. Địa chủ người Hoa tự nguyện hiến điền để thực hiện chính sách ruộng đất, tiểu chủ, tiểu thương tích cực tham gia phát triển kinh tế kháng chiến. Họ là những nhân vật chính đứng ra vận chuyển nông phẩm sản xuất trong vùng kháng chiến đem ra bán ở vùng địch chiếm đóng và mua về nhu yếu phẩm cần thiết để phân phối trong vùng kháng chiến. Nhờ bà con tiểu thương người Hoa mà kinh tế nông nghiệp vùng kháng chiến phát triển, nông phẩm luôn luôn có thị trường tiêu thụ, đời sống mọi người trở nên khấm khá, cơ quan kháng chiến có nhu yếu phẩm để hoạt động, kế hoạch bao vây kinh tế kháng chiến của giặc Pháp bị phá vỡ.

Về văn hóa, Tổng hội Giải Liên đã xuất bản báo “Đông Phương”, tạp chí “Kiều Phong” bằng chữ Hoa tại vùng căn cứ kháng chiến Bạc Liêu phổ biến các chính sách của chính quyền kháng chiến, hướng dẫn và vận động đồng bào Hoa tham gia kháng chiến và kiến quốc, phổ biến các tin tức hoạt động của các Tổng hội địa phương. Ở thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn, tổ chức Tổng hội đã xuất bản tờ báo “Giải Phóng” phát hành bí mật trong thành phố và được bà con Hoa nhiều tầng lớp xã hội khác nhau ủng hộ tích cực. Để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa Hoa cho đồng bào, Tổng hội Giải Liên đã tổ chức một đoàn văn công Hoa đi lưu diễn ở các vùng nông thôn căn cứ giải phóng và vùng du kích làm cho niềm tin kháng chiến được củng cố, tình đoàn kết dân tộc thêm gắn bó, làm cho một số người Hoa theo giặc phải lo sợ.

Tại nội thành Sài Gòn - Chợ Lớn, ảnh hưởng của phong trào kháng chiến do Tổng hôi Giải Liên phát động là rất lớn, nhất là trong thanh niên, học sinh Hoa. Phong trào đấu tranh của học sinh, thanh niên Hoa ở Chợ Lớn là một bộ phận hoạt động liên kết với phong trào học sinh, sinh viên thành phố Sài Gòn trong kháng chiến chống Pháp. Cuộc biểu tình của hàng nghìn học sinh, sinh viên trên đường phố Sài Gòn chống chính quyền tay sai thực dân Pháp vào ngày 9-1-1950 vang dội cả nước và thế giới, trong đó có học sinh, thanh niên người Hoa tham gia. Thanh niên, học sinh Hoa hăng hái tham gia biểu tình lên án ngụy quyền sát hại học sinh Trần Văn Ơn và diễu hành cùng đồng bào thành phố đưa tang Trò Ơn. Ngày 19-3-1950, nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn lại biểu tình rầm rộ phản đối tàu chiến Mỹ vào Cảng Sài Gòn, hô vang khẩu hiệu đòi tàu chiến Mỹ phải rời khỏi thành phố. Trong những đoàn biểu tình, có những đoàn biểu tình người Hoa từ Chợ Lớn, Phú Thọ Hòa tham gia. Khí thế đấu tranh chống ngụy quyền sục sôi trong các trường học người Hoa ở Chợ Lớn. Ngày 5-5-1950, chúng ra lệnh giải tán các lớp cấp 3 của Trường Trung học Phúc Kiến - nơi có phong trào chống ngụy quyền Sài Gòn mạnh nhất
. Cảnh sát bắt đi hàng trăm học sinh Hoa, đánh đập dã man nhiều học sinh, phụ huynh và đồng bào Hoa tại chỗ. Chúng bắt nữ sinh Trần Bội Cơ của trường Trung học Phúc Kiến đem tra tấn, khai thác thông tin đều bị thất bại. Chị hy sinh trong ngục tù ngày 12-5-1950. Tin tức nữ sinh Trần Bội Cơ bị cảnh sát tra tấn dã man đến chết đã làm cho đồng bào Hoa, đồng bào Việt ở Chợ Lớn và Sài Gòn sục sôi căm thù. Hàng nghìn người đã xuống đường đi đưa tang bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát.

* Người Hoa trước thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949):

Năm 1949, bà con người Hoa rất phấn khởi với tin tức về sự thắng lợi của cách mạng Trung Quốc, nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, bọn địa chủ, tư sản quân phiệt Trung Hoa phải bỏ chạy ra đảo Đài Loan. Là những người lao động nghèo di dân, bà con người Hoa Nam Bộ căm thù đế quốc và bọn tay sai bao nhiêu thì bà con lại càng tích cực tham gia kháng chiến, chống thực dân Pháp và bọn tay sai bấy nhiêu. Nhưng, trong những người Hoa tham gia kháng chiến xuất hiện dòng tư tưởng sợ gian khổ, sợ địch tàn phá bắn giết nên muốn tìm cách thoái thác nghĩa vụ kháng chiến và hướng về quê hương “Trung Hoa lục địa”. Họ muốn tự chứng minh cho thực dân Pháp và ngụy quyền là “kiều dân, ngoại kiều”, muốn nói với chính quyền kháng chiến Nam Bộ họ là công dân nước lớn của phe xã hội chủ nghĩa và họ muốn giành quyền lãnh đạo đồng bào Hoa với phong trào kháng chiến “Giải Liên”. 
Mùa hè năm 1952, nhân cán bộ vùng kháng chiến tập trung học tập  lý luận, trong đó có các cán bộ lãnh đạo phong trào kháng chiến của đồng bào Hoa. Một nhóm các cán bộ người Hoa do Trần Hoa Dân cầm đầu đã thành lập một tổ chức chính trị lừa bịp gọi là “Ái Liên” tức “Hoa Kiều Ái Quốc Liên Hiệp Hội”. Chúng mới hoạt động được trong giới học sinh, nhà công thương ở Chợ Lớn và Cần Thơ, chúng chiếm đoạt tòa báo bí mật “Đoàn Kết” của những người Hoa kháng chiến trong tổ chức “Giải Liên”, tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với tổ chức Giải Liên và kêu gọi đồng bào Hoa tự khẳng định mình là kiều dân Trung Hoa và tuyệt đối không tham gia kháng chiến nữa. Sự việc Trần Hoa Dân nổ ra trong lúc phong trào kháng chiến Nam Bộ đang phát triển, phong trào kháng chiến của đồng bào Hoa ở nông thôn và đô thị Nam Bộ đang lớn mạnh, nhất là ở Sài Gòn - Chợ Lớn. Sự kiện Trần Hoa Dân ít  nhiều đã gây cản trở và làm hoang mang cho phong trào kháng chiến của đồng bào Hoa. Vì vậy, cuộc đấu tranh vạch mặt nhóm phản bội cơ hội có đấu óc sô vanh của Trần Hoa Dân là một việc cần thiết. Những cán bộ người Hoa trong tổ chức Giải Liên nhanh chóng và kiên quyết nắm lại quần chúng học sinh, nhà công thương bị lừa bịp, giải thích cho bà con và bà con đã lìa bỏ ngay nhóm phản bội cơ hội nói trên, tổ chức Ái Liên tan rã dần. Trần Hoa Dân cùng đồng bọn phải bỏ chạy ra nước ngoài vào lúc hiệp nghị Genève năm 1954 được ký kết.

Như vậy, nối tiếp công cuộc kháng chiến chống Pháp trước Cách mạng tháng 8-1945, từ chỗ tự phát cùng các dân tộc anh em nổi dậy bảo vệ quyền lợi kinh tế trong sản xuất, thương mại, đời sống trước bọn thực dân Pháp và chính quyền tay sai áp bức bất công; người Hoa trong kháng chiến 9 năm từng bước giác ngộ chính trị, tiếp thu chủ trương, đường lối kháng chiến, giải phóng dân tộc nên tổ chức thành các Hội Giải Liên hoạt động căn cơ và nến nếp hơn, qua đó góp công, góp sức, tiền của và cả xương máu trong công cuộc kháng chiến giành thắng lợi vào năm 1954, buộc thực dân Pháp ký hiệp định Genève công nhận độc lập của dân tộc Việt Nam (bao gồm người Hoa vá các dân tộc thiểu số khác).

2 Người Hoa trong Kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)
Mặc dù Ngô Đình Diệm ra sức thống nhất các dân tộc vào một “quốc gia” bằng cách gạt bỏ các lực lượng do Pháp đào tạo, khủng bố dã man những người tham gia kháng chiến chống Pháp, đồng hóa cưỡng bức các dân tộc để hợp nhất thành một dân tộc Việt…; nhưng đồng bào các dân tộc đã vùng lên tham gia kháng chiến. Riêng với người Hoa, Chính quyền Ngô Đình Diệm cho thực hiện chính sách cưỡng bức như sau: 

Tháng 7 năm 1956, chính quyền Diệm ban hành lệnh cưỡng ép người Hoa phải ghi thành phần dân tộc là người Việt gốc Hoa, không được ghi là người Hoa hay Hoa Kiều. Ngô Đình Diệm muốn xoá hiệp ước Trùng Khánh do Pháp và Tưởng Giới Thạch ký kết năm 1946, xác định người Hoa là ngoại kiều và do người Pháp bảo trợ trực tiếp. Thanh niên Hoa phải đi lính cho Diệm. Bà con người Hoa phản ứng quyết liệt, nhiều cuộc biểu tình nổ ra, có cuộc biểu tình đông người bao vây sứ quán Đài Loan và đòi sứ quán Đài Loan phải can thiệp buộc Diệm huỷ bỏ quyết định cưởng bức nói trên. 
Tiếp đến, tháng 9 năm 1956, Ngô Đình Diệm ra quyết định buộc người Hoa không được kinh doanh 11 ngành nghề dân sinh, nếu không chịu ghi quốc tịch ''người Việt gốc Hoa”. Đa số người Hoa ở miền nam Việt Nam đều hành nghề buôn bán phục vụ dân sinh và dịch vụ xã hội. Họ đã nhiều đời sinh sống ở đây, có bộ phận đã góp mồ hôi và công sức để khai phá đất hoang, có quan hệ tương trợ tình nghĩa với người Việt ở địa phương nên không muốn bị mất cửa nhà, ruộng vườn. Họ bị đánh thuế môn bài cao, bị hăm doạ xua đuổi đi nước khác, buộc lòng phải ghi tên theo tiếng Việt và đổi quốc tịch là ''người Việt gốc Hoa”. Mặt khác, Ngô Đình Diệm thực thi chính sách ưu đãi cho tư sản Hoa Kiều ở Chợ Lớn để cấu kết với chính quyền Quốc dân Đảng Đài Loan và Hồng Kông làm tay sai cho đế quốc Mỹ và khối quân sự SEATO do Mỹ điều khiển, làm chỗ dựa về kinh tế cho chế độ Diệm. Bọn tư bản Đài Loan, Hồng Kông xây dựng nhiều xí nghiệp để tập trung bà con lao động ngươi Hoa, bóc lột nhân công, trả lương rẻ tiền, gài mật vụ theo dõi phong trào công nhân chống chế độ Diệm và giúp Diệm chống phá phong trào kháng chiến trong đồng bào Hoa ở nội thành Sài Gòn. 
Năm 1959, Ngô Đình Diệm mời Hồng Y thiên chúa giáo ở Mỹ tên Spenman - người nuôi dưỡng Diệm - đến Sài Gòn để lạo thanh thế trong đồng bào thiên chúa giáo miền Bắc bị chúng dụ dỗ, cưỡng bức di cư vào Nam. Diệm tuân lệnh CIA chấp nhận linh mục R.J De Jaegher - một tên tội phạm phát xít gốc Bỉ đội lốt thày tu - đã giúp cho Tưởng Giới Thạch hoạt động chống Cộng ở Trung Quốc và theo Tưởng bỏ chạy sang Đài Loan và từ Đài Loan chạy sang Chợ Lớn vào tháng 11 năm 1959 giúp Diệm chống Cộng Sản. Linh mục De Jaegher đến Chợ Lớn mở trụ sở tại tòa biệt thự lớn số 922, đường Nguyễn Trái. phường 14, quận 5. Tại đây, De Jaegher ra báo '”Free Front '' (Mặt trận Tự Do) bằng tiếng Anh trực thuộc tổ chức “Liên Minh Châu Á chống Cộng Sán” phát hành đi nhiều nước ở Đông Nam Á, Hồng Kông. Ma Cau, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật. De Jaegher còn làm chủ nhiệm báo tiếng Hoa ''Thái Bình Dương” và thông tấn xã tiếng Hoa “Thái Bình Dương thông tấn xã” để tuyên truyền thanh niên học sinh Hoa ở miền Nam Việt Nam và các nước Campuchia, Lào chống kháng chiến chống Mỹ xâm lược.

Phong trào kháng chiến chống Mỹ - Diệm của đồng bào Hoa ở Sài Gòn-Chợ Lớn

Sau  hiệp định Pháp-Tưởng năm 1949 ở Trùng Khánh, thực dân Pháp đã cho nhập cư một số đông công nhân Trung Quốc người Quảng Đông và Phúc Kiến vào định cư ở Sài Gòn - Chợ Lớn để giúp Pháp lôi kéo công nhân và thanh niên Hoa tách ra khỏi ảnh hưởng của Việt Minh. Xứ uỷ Nam bộ chủ trương đưa các cán bộ Hoa Vận miền tây Nam bộ chuyển vùng hoạt động về Sài Gòn - Chợ Lớn để tổ chức phong trào công nhân, lao động, học sinh người Hoa chống Mỹ -  Diệm gồm: Nghị Đoàn, Lâm Tư Quang , Trần Công Nô ... Cán bộ Hoa vận dựa vào quần chúng Hoa (người lao động và tư sản Hoa) nhờ giúp đỡ, nuôi dấu, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng xây dựng được cơ sở kháng chiến người Hoa ngay trong nội thành.

Tháng 11-1955, cán bộ Hoa vận lợi dụng tổ chức hợp pháp ''Tổng Liên đoàn Lao động '' để tập hợp lực lượng công nhân vào từng ngành nghề, vận động họ đấu tranh đòi những quyền lợi thiết thân. Ngày l-5-1956, lợi dụng các tổ chức nghiệp đoàn của Diệm, cán hộ Hoa vận huy động một lực lượng đông đảo công nhân và người lao động Hoa lẫn Việt họp mít ting trước trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động đòi quyền dân sinh, dân chủ, đòi thi hành hiệp nghị Genève. Kết thúc mít ting, đoàn người biểu tình rầm rộ, diễu hành qua các đường phố lớn. Cũng trong năm 1956, Diệm đem quân diệt lực lượng Bình Xuyên, chiến trận tàn phá nhà cửa và làm chết nhiều bà con người Việt và Hoa ở quận 8 và một  phần quận 5, Thành uỷ Sài Gòn - Gia Định đã chủ trương phát động phong trào cứu tế nhân dân, huy động hàng nghìn quần chúng Hoa - Việt tham gia mít ting, biểu tình lên án chính quyền Ngô Đình Diệm, mở rộng ảnh hướng phong trào chống Mỹ-Diệm trong nhân dân lao động ở vùng Chợ Lớn. 
Ngày 5-5-1957, sau khi Ngô Đình Diệm cưỡng bức người Hoa ghi thành phần dân tộc là “Việt gốc Hoa” (sắc lệnh tháng 7- 1956) và cấm kinh doanh l l nghề dân sinh tại các đô thị Miền Nam. Cán bộ Hoa vận phát động quần chúng người Hoa lên án Mỹ Diệm và họn Quốc Dân đảng Đài Loan, tiến tới biểu tình lớn gồm hàng nghìn người bao vây sứ quán Đài Loan, buộc chúng phải can thiệp với chính quyền Diệm huỷ bỏ các sắc Lệnh nói trên. Ngày 28-2-1958, công nhân Việt-Hoa hãng dầu Caltex ở Nhà bè bãi công chống chủ Mỹ đuối người đánh đập nhân viên được nhiều công nhân Việt -Hoa trong các xí nghiệp của chủ Mỹ, Anh ở Sài Gòn, Chợ lớn  mítting Lên tiếng ủng hộ. Đầu tháng 3 - 1958, học sinh Hoa ở các trường Quảng Nhà, Phước Kiến, Đồng Đức, Trí Dụng biểu tình đòi cải cách chương trình giáo dục, chống bắt lính ở học đường, phản đối đặc vụ Tưởng đội lết giáo viên hoạt động trong các trường Hoa. 
Năm 1958-1960. tư bản độc quyền Hoa Chợ Lớn cấu kết với tư bản Hoa ở Mỹ, Đài Loan, Hồng Kông đầu tư xây dựng nhiều nhà máy dệt, lớn nhất là các nhà máy dệt Vimytex, Vinatexco, Intertexco, Đông Á, Chấn Á, Visifasa ... Các nhà máy dệt nói trên tập trung vài nghìn người lao động Hoa đặc biệt là phụ nữ. Chúng trả công rẻ , bắt lao động quá giờ qui định, sa thải công nhân vô cớ, cho đặc vụ và nhân viên kỹ thuật Đài Loan những đặc quyền. đặc lợi, xúc phạm nhân thân nữ công nhân... Ban Công vận Hoa vận đã đi vào công nhân, cùng làm việc với công nhân và phát động cuộc đấu tranh chống Mỹ - Diệm  ngay tại các nhà máy. Cuộc đấu tranh của công nhân hãng dệt Vymytex là kết quả công tác quan trọng nhất của Ban Hoa Vận công nhân.

Sau chiến thắng Ấp Bắc (2-l-1963) và Bình Giã (2-1964), Ban Công vận Hoa vận động dược hàng trăm thanh niên Hoa thoát ly gia đình vào căn cứ tham gia Quân Giải phóng. Giữa năm 1967, đội vũ trang người Hoa có phiên hiệu là Đội 410 của Bộ Tư lệnh Đặc Khu uỷ được thành lập thuộc Trung đoàn Gia Định và tham gia vào Mặt trận Tây Nam trong chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968. Bấy giờ, Chính quyền Thiệu càng ra sức bắt lính, thanh niên Hoa càng ra sức trốn lính, một số chạy vào căn cứ kháng chiến tham gia công tác cách mạng, một số khác ở lại tham gia các Đội Biệt động thành, cánh Hoa Vận đánh địch ngay tại vùng Chợ Lớn. Nhiều gia đình người Hoa đứng ra nuôi che cán bộ cách mạng trong nhà ngay trước mũi súng của địch và sự dò la, khám xét của cảnh sát, đặc vụ Đài Loan. Không ít bà con người Hoa tự nhận làm nhiệm vụ chuyển vận vũ kní, hướng dẫn chỉ đường, tiếp tế lương thực, thuốc men, tiền bạc, làm giao liên, bao vây ngăn cản địch để cứu nguy các chiến sĩ biệt động, các cán bộ bị địch đuổi bắt. Một số gia đình thương gia giàu có người Hoa có công lớn trong việc lái xe ô tô riêng đưa các cán bộ cách mạng lãnh đạo cao cấp đi quan sát nội đô hoặc từ nội đô Sài Gòn đi để đi Hồng Hông và vòng về Hà Nội công tác. Một số nhà thương gia gia khác người Hoa còn vận động vận chuyển đô la lập quỹ kháng chiến qua các ngân hàng ở Sài Gòn- Chợ Lớn, Pnông pênh , Hông Kông để góp phần ngoại tệ mua vũ khí, máy móc,thuốc men… cho vùng căn cứ kháng chiến . 
Dưới tnời chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, phong trào kháng chiến của dân tộc Hoa ở vùng Sài Gòn-Chợ Lớn là một trong những trọng điểm tập trung và nổi bật trong lịch sử kháng chiến Nam Bộ. Phong trào kháng chiến của đồng bào Hoa ở Sài Gòn- Chợ Lớn dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Sài Gòn - Gia Định và Ban Công tác Hoa Vận thành kể từ năm 1967 cho đến ngày giải phóng 30-4 đã phát triển toàn diện ( quân sự, chính trị, tuyên huấn, kinh tế), nhiều cán bộ Hoa và người Hoa lao động bình thường đã chiến đấu, hy sinh ngay trên đường phố, nhiều nam nữ chiến sĩ người Hoa bị chúng giam cầm, đày đi Côn Đảo bị tra tấn dã man ..Tên tuổi những liệt sĩ, những bà mẹ anh hùng người Hoa, những người đã góp công, góp của lớn cho sự nghiệp giải phóng thành phố đã được xác nhận và tôn vinh.
Từ năm 1967, Mỹ - Thiệu ráo riết thực hiện những thủ đoạn kinh tế-chlnh trị đối với phong trào kháng chiến của người Hoa ở Nam Bộ mà thời Ngô Đình Diệm chỉ mới bắt đầu. Mỹ muốn đẩy nhanh quá trình “'Đài Loan hóa” người Hoa bằng cách giúp Thiệu thực hiện công nghiệp hoá những ngành công nghiệp nhẹ nhằm thu hút hàng vạn công nhân trẻ tuổi người Hoa để họ không thể bị lôi cuốn vào phong trào kháng chiến chống Mỹ-Thiệu. Mặt khác, Mỹ muốn giúp cho tư bản Đài Loan đầu tư vào Chợ Lớn để tăng nhanh lợi nhuận. Bởi vì, người Hoa Chợ Lớn rất giỏi tay nghề và tiền công lao động lại rẻ mạt. Qua các tổ chức của Đài Loan để Mỹ tuyên truyền cho “thế giới tự do” của Mỹ và ngăn chặn xu thế thân “cộng sản” đang phát triển.
Trong chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968. Mỹ-Thiệu ra sức bắt lính, thanh niên Hoa trốn lính, một số chạy vào căn cứ kháng chiến tham gia công tác cách mạng, nuột số khác ở lại tham gia các đội biệt động thành cánh Hoa Vận '' đánh địch ngay tại vùng Chợ Lớn. Nhiều gia đình người Hoa đứng ra nuôi che cán bộ cách mạng trong nhà ngay trước mũi súng của địch và sự dò la, khám xét của cảnh sát, đặc vụ Đài Loan. Không ít bà con người Hoa tự nhận làm nhiệm vụ chuyển vận vũ khí, hướng dẫn chỉ đường, tiếp tế lương thực, thuốc men, tiền bạc, làm giao liên, bao vây ngăn cản địch để cứu nguy các chiến sĩ biệt động, các cán bộ bị địch đuổi bắt. Một số gia đình thương gia giàu có người Hoa đã có

công lớn trong việc lái xe ô tô riêng đưa các cán bộ cách mạng lãnh đạo cao cấp đi quan sát nội. Một số nhà thương gia gia khác người Hoa còn vận động vận chuyển đô la lập quỹ kháng chiến qua các ngân hàng ở Sài Gòn-Chợ Lớn… 
Đầu năm 1969 các chiến sĩ Hoa Vận thành đã đi sâu vào lĩnh vực hoạt động thanh niên, học sinh Hoa, vận động họ chống chế độ quân dịch học đường. Ngày 25-2-1969, một cuộc biểu tình của sinh viên, học sinh Hoa đã kéo đến nhà thờ Đắc Lộ tham gia mít ting chống quân dịch và đòi Mỹ- Thiệu phải vãn hồi hoà bình. Đồng thời, ban Hoa Vận thành còn hướng dẫn hội tương tế học sinh, sinh viên tổ chức hội thảo chủ đề chống văn hoá nô địch trong học sinh, sinh viên Hoa ở các trường Minh Viễn (đường Nguyễn Tri Phương), trường Thái Bình Dương (đường Nguyễn Trãi) và đòi quyền lợi cho sinh viên, giáo chức. Học sinh còn xuất bản tập san bán công khai lên án văn hoá đồi truỵ của Mỹ du nhập vào miền Nam để làm xao lãng tinh thần đấu tranh cách mạng của học sinh và phá hoại đạo đức của tuổi trẻ. Mặt knác, các chiến sĩ Hoa Vận vào dạy học ở các trường Hoa như các trường Việt Tú, Phước Đức, Bác Ái, Minh Viễn, Quảng Nhã… xây dựng cơ sở cách mạng trong học sinh Hoa, tiếp tục trừng trị những tên đặc vụ Đài Loan đội lết nhà giáo. Các trận đánh táo bạo vào Toà Hành Chánh Quận 5 lần thứ nhất (5-1968) và lần thứ 2 (10- 1968 ), Ty Cảnh sát Quận 5 (5-1969), Ty cảnh sát đặc biệt Chợ Lớn ở bót Bà Hoà (8- 1969)… là các trận đánh có sự giúp sức và trực tiếp chiến đấu của người Hoa kháng chiến. Năm 1972-1973, học sinh Hoa các trường ở Chợ Lớn đã mít ting đấu tranh chống tăng học phí, học sinh các trường Quảng Nhã, Đồng Đức, Việt Tú còn phát động phong trào “hát cho đồng bào tôi nghe” trong học sinh Hoa để liên kết với phong trào học sinh, sinh viên toàn thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn chống Mỹ-Thiệu. Cuộc nới dậy của bà con người Hoa Quận 11 lật đổ chính quyền nguỵ, lập chính quyền cách mạng, treo cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam lúc l l giờ trưa ngày 30-4-1975 trước kni Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng 30 phút và quân giải phóng vào đến quận 11.
Đồng chí Nghị Đoàn, nguyên Trưởng ban Hoa Vận Đặc khu Sài Gòn - Gia Định (T4), cho rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng bào người Hoa đã hăng hái tham gia phong trào cách mạng như: phong trào công nhân, thanh niên học sinh, trí thức, kể cả giới doanh nhân cùng các tổ chức cách mạng, đấu tranh chống chính sách của đế quốc và chế độ cũ. Truyền thống đấu tranh anh dũng, sáng tạo, hi sinh của cán bộ, chiến sĩ cách mạng đồng bào người Hoa đã góp phần tích cực vào thắng lợi chung của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 
3. VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI HOA - CẦU NỐI GIỮA NƯỚC VIỆT NAM VỚI CỐ HƯƠNG TRUNG QUỐC

Người Hoa ở Việt Nam nói chung và người Hoa ở TP.HCM nói riêng luôn một vai trò đặc sắc tế nhị trong đời sống kinh tế xã hội, nhất là ở Tp.HCM và Nam bộ. Giai đoạn 1975-1986, thực hiệc chính sách cải tạo công thương nghiệp ở Thành phố không chỉ gây tổn thất nhất định cho giới công thương người Hoa mà còn cho người Việt và cả nền kinh tế động lực của TP.HCM. Đồng thời, chính sách đối ngoại mắc mứu với Trung Quốc làm biến dạng chính sách đối với người Hoa, tác động phân rẽ tình cảm tại đất nước nơi sinh trưởng và cố quốc. Đến khi Việt Nam thực hiện chính sách “đổi mới” và hội nhập, nhất là sau khi bình thường hóa Việt - Trung năm 1998, cộng đồng người Hoa nhanh chóng hàn gắn và tái hòa nhập cộng đồng và phát triển nhanh chóng. Trong đó  vai trò của đội ngũ cán bộ người Hoa trong kháng chiến và vững vàng trong hơn 10 năm biến động khó lường, góp phần quan trọng trong ứng xử cộng đồng.

Hiện nay, cả nước có khoảng 1 triệu đồng bào người Hoa, trong đó TP.HCM chiếm khoảng 0,5 triệu người. Giới doanh nghiệp người Hoa phát triển mạnh trong sản xuất, kinh doanh, chiếm 30% số doanh nghiệp ở Thành phố trong đó doanh nghiệp lớn như: Biti’s, Kinh Đô, Tân Cường Thành... Cộng đồng người Hoa ở nước ta có tiềm năng lớn về vốn, kỹ thuật, tay nghề; có khả năng tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Số lượng doanh nghiệp của đồng bào Hoa trong nước tăng nhanh trong những năm qua: hiện cả nước có 17.375 doanh nghiệp của người Hoa, riêng thành phố Hồ Chí Minh có trên 14.000. Đời sống của đồng bào người Hoa ngày càng ổn định và phát triển. Nhìn chung, người Hoa có mức sống khá. Tỷ lệ người Hoa có thu nhập cao ngày càng tăng, nhiều địa phương không còn hộ người Hoa đói nghèo. 
Nhân ngày doanh nhân Việt Nam 2009, 13 doanh nhân người Hoa thành phố đã được tôn vinh tại lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam lần 5 và trao tặng danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu năm 2009 (tại Hà Nội) và lễ tôn vinh doanh nhân và trao danh hiệu Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu năm 2009 (tại Tp. Hồ Chí Minh). Danh hiệu Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu là đề xuất của báo Doanh nhân Sài Gòn, đã bước qua năm thứ 5 và ngày càng được khẳng định. Thành phố trao tặng Danh hiệu Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu năm 2009 cho 99 doanh nhân thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, trong đó có 11 doanh nhân người Hoa tiêu biểu.
 
Ngoài lĩnh vực kinh tế phát đạt trong thời kỳ đổi mới hơn 20 năm qua, người Hoa ở Thành phố từng bước khôi phục, đầu tư cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng người Hoa và toàn xã hội: Về y tế, nghề đông y và sản xuất đông dược phát triển, bệnh viện đa khoa Triều An, khánh thành và đã đi vào hoạt động từ tháng 7-2001, với tổng cộng 500 giường bệnh nội trú là bệnh viện đa khoa tư nhân lớn nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ. Về giáo dục, là một trong những lĩnh vực người Hoa rất quan tâm, đồng bào Hoa đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần vào sự nghiệp giáo dục nói chung, lập Hội Bảo trợ dạy môn Hoa văn, mua sắm các trang bị, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường học, cấp học bổng cho học sinh nghèo, khen thưởng học sinh giỏi…; số người Hoa đã tốt nghiệp và đang theo học trong các trường đại học, cao đẳng ngày càng nhiều (có 102 trường, trung tâm Hoa ngữ, với 849 giáo viên và 64.406 học sinh người Hoa). Về hoạt động văn hoá, phát triển phong phú và đa dạng, phát huy được truyền thống văn hoá của dân tộc, giữ đậm nét đặc thù của người Hoa ở Việt Nam; cả nước có 347 hội đoàn người Hoa, hoạt động chủ yếu dưới các loại hình hội quán, hội dòng họ, ban bảo trợ, hội văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao...; Ở Thành phố, bang hội người Hoa liên kết với Trung tâm Văn hóa quận 5 đầu tư xây dựng một công viên nước hoat động từ tháng 2-1999 với diện tích hơn 4.000m2, thu hút hàng ngàn lượt khách-ngày. Về thể dục thể thao, nhiều cơ sở tập luyện, qui mô nhỏ, phục vụ nhu cầu tập luyện của người Hoa và cả kinh doanh, cơ sở quen thuộc như: sân Tinh Võ (quận 5) là địa điểm diễn ra những hoạt động thể dục thể thao sôi nổi của người Hoa. Đây là cơ sở hình thành, hoạt động từ trước năm 1975, sau giải phóng vẫn là nơi diễn ra các hoạt động thể dục thể thao của người Hoa thành phố và từ đây đã sản sinh ra nhiều huấn luyện viên, vận động viên giỏi, Trung tâm Giải trí Văn hóa Thể thao ở quận 6 (Trung tâm Thành Long với kinh phí đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, trên một mặt bằng có tổng diện tích là 50.000m2. Để có được những thành tựu trong hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, người Hoa đã biết cách huy động sức mạnh của cộng đồng, tập hợp  các nguồn lực về vật chất cũng như tinh thần: những người giàu có, người có địa vị trong bang, hội, những trí thức khá giả đóng góp lớn, quần chúng nhân dân lao động người Hoa còn thực hiện rất thành công “góp gió thành bão”.
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 501-CP của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách đối với người Hoa, nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng về công tác người Hoa đã đầy đủ và sâu sắc hơn, đã quan tâm hơn đến công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp người Hoa tích cực tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước. Đại đa số bà con người Hoa sống hoà nhập trong cộng đồng các dân tộc ở các địa phương, nhiều người đã tích cực tham gia các đoàn thể chính trị-xã hội. Cuối năm 2005, cả nước có hơn 2.848 đảng viên là người Hoa, 12.782 đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 1.066 người tham gia trong cấp uỷ, Hội đồng nhân dân các cấp. Các nhiệm kỳ của Quốc hội trong thời gian qua đều có đại biểu là người Hoa. Đa số người Hoa tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Số thanh niên người Hoa lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự ngày càng tăng. Đồng bào người Hoa tham gia rất hăng hái các hoạt động từ thiện, cứu trợ xã hội. 
Với thực lực chính trị, kinh tế, xã hội của cộng đồng người Hoa nói chung nhất là người Hoa ở TP.HCM nói riêng, trong bối cảnh hợp tác toàn diện Việt – Trung hiện nay, người Hoa ở trung tâm kinh tế - văn hoá và đầu mối quan hệ quốc tế của Vùng TP.HCM chắc chắn giữ vai trò hiệu quả thực tế trong mối bang giao Việt-Trung, cả chiều thuận lẫn các thách thức thách thức tế nhị. Một số mặt đang và tiếp tục thực hiện như sau:
1- Về kinh tế, cán cân thương mại nhập siêu về phía Việt Nam cho thấy sức mạnh lấn áp của nền kinh tế Trung quốc, điều này không chỉ ở nền kinh tế còn qui mô nhỏ như Việt Nam mà các nước lớn cũng đang phải đối phó với “công xưởng của Thế giới” hiện nay là Trung Quốc. Vậy từng thương vụ các địa phương có thể trung gian hòa giải sao cho quyền lợi đa chiều thỏa đáng, trong đó ưu tiên cho mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững.
Trên thực tế, cộng đồng người Hoa ở nước ta có tiềm năng lớn về vốn, kỹ thuật, tay nghề; có khả năng tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Số lượng doanh nghiệp của đồng bào Hoa thành phố Hồ Chí Minh có trên 14.000, chiếm 30% số doanh nghiệp trên địa bàn. Các hoạt động gắn kết của doanh nghiệp với cố hương và cộng đồng khắp nơi được thực hiện khá tốt như: tổ chức giới thiệu sản phẩm, môi giới trong các hội chợ triển lãm ở các tỉnh phía nam Trung Quốc (Quãng Tây, Vân Nam, Quãng Châu) có tác dụng thúc đẩy mậu dịch vùng biên giới phía bắc Việt Nam; ngược lại các hội chợ triển lãm ở Việt Nam nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh, thương nhân người Hoa giữ vai trò nòng cốt, mang lại lợi ích đa chiều rất thực tế. Người Hoa nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp, chú trọng hiệu quả kinh tế, gắn với nước sở tại, không chỉ bảo vệ lợi ích riêng mà có ý thức trách nhiệm trong đảm bảo môi trường kinh doanh lâu dài, ổn định và bền vững.
2- Về văn hóa - xã hội, vai trò các hội đoàn Người Hoa tiếp tục là nòng cốt trong các lễ hội văn hóa đặc trưng dân tộc, là cầu nối quan trọng trong giữ bản sắc và gắn kết với cố hương, với cộng đồng ngưởi Hoa khắp vùng Đông Nam Á. Cả nước có 347 hội đoàn người Hoa (tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Nam), các hội đoàn này hình thành từ lâu đời gắn kết đời sống người Hoa trên các lĩnh vực xã hội, bao gồm hoạt động nghề nghiệp, văn hoá nghệ thuật, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, tín ngưỡng, tôn giáo, đồng hương, đồng họ và các hoạt động từ thiện... Biểu hiện qua các hình thức hoạt động: Hội quán, Đền thờ họ (hội dòng họ), ban bảo trợ, các hội đoàn nhạc xã (đoàn ca múa nhạc, đội nhạc cổ truyền, đội lân sư rồng, câu lạc bộ thể dục thể thao), các hội đoàn mang tính ngành nghề... Có những hội đoàn mang tầm quốc tế, chẳng hạn Hội người Triểu Châu trên thế giới có đóng góp quan trọng của Người Hoa ở Chợ Lớn Việt Nam, họ giữ nét riêng, có tính độc lập tương đối, có ý thức bảo tồn văn hóa và gắn bó với quốc gia sở tại, là công dân chính thức ở các quốc gia.
Từ 28-2 đến 4-3-2007 (Tết nguyên tiêu năm Đinh Hợi), tại TP.HCM Ngày hội văn hoá người Hoa được tổ chức trọng thể, qui mô lớn nhất từ trước đến nay. Việc tổ chức lễ hội văn hoá người Hoa có ý nghĩa tôn trọng, phát huy giá trị đặc sắc của văn hoá người Hoa (vừa giữ gìn bản sắc riêng vừa có thể hoà nhập cuộc sống chung). Nhiều hoạt động văn hoá nhằm giới thiệu tinh hoa văn hoá của cộng đồng người Hoa diễn ra khá sôi nổi phong phú, giới thiệu những nét đặc trưng văn hoá người Hoa thể hiện qua những chương trình triển lãm, trình diễn thời trang, ẩm thực, thư pháp, tranh dân gian. Lễ hội cũng như giới thiệu những đóng góp của cộng đồng người Hoa trong cuộc đấu tranh cách mạng của Việt Nam. Các hoạt động tiêu biểu như trên có giá trị thực tiễn trong việc phát huy vai trò cộng đồng người Hoa, là cầu nối đối ngoại nhân dân với nước đối tác quan trọng bậc nhất của nước ta là Trung Quốc.

3- Về chính trị, 

Đối với Trung Quốc việc người Hoa di dân và định cư ở nước ngoài mang tính chiến lược; là nguồn lực quan trọng, giúp thắt chặt quan hệ với nước sở tại, không chỉ mang lại ích lợi thiết thực mà còn quảng bá hình ảnh quốc gia cũng như gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. 
Đối với cộng đồng người Hoa ở Việt Nam, có nhiều họ tộc cư trú nhiều đời, cố hương tuy có ý nghĩa nâht1 định, song quan trọng nhất là cuộc sống gắn kết thực tế trên quê hương mới. Do đó mỗi một chính sách đồng thuận giữa hai quốc gia đối tác đều là chỗ dựa tinh thần và cơ sở pháp lý quan trọng giúp người Hoa yên tâm sinh sống và nỗ lực cống hiến. Ngược lại, các mắc mứu giữa hai quốc gia có tác động tiêu cực trong sinh hoạt chung của cộng đồng người Hoa. Trên thực tế rất tế nhị này, cán bộ người Hoa trung kiên là những người có trọng trách tham mưu chính sách đúng đắn và hướng dẫn cộng đồng trong ứng xử thức thời. Trong đó, người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh có thực lực và độ dày truyền thống đấu tranh cách mạng góp tiếng nói đúng mực, khách quan và hiệu quả (vụ việc người Hoa vào các năm 1979-1989 đã phai mờ dần, song đó là bài học chung ở cấp độ quốc gia và riêng cho cộng đồng người Hoa; trong đó cách xử sự ở thành phố Hồ Chí Minh tương đối thỏa đáng nhất, ít mắc mứu nhất).
Ngày nay, các mắc mứu, tranh chấp chủ quyền Biển Đông đang được hai Chính phủ tích cực giải quyết, trong bối cảnh chung hội nhập quốc tế. Lịch sử, hiện thực khách quan là cơ sở giải quyết bài toán khó về chủ quyền, mọi áp đặt bằng sức mạnh chỉ là nhất thời. Cộng đồng người Hoa, nhất là các cán bộ am hiểu đã và đang có thái độ đúng mực góp phần giúp Chính phủ Trung Quốc nhìn rõ vấn đề có quyết sách phù hợp. Tư liệu chữ Hán được lưu dụng thời Phong kiến Việt Nam có giá trị pháp lý là cơ sở đấu tranh với các mưu đồ áp đặt, trí thức người Hoa dễ dàng nhận biết nguyên văn, thấu hiểu và diễn giải trong cộng đồng trong ngoài nước, thức tĩnh người cố hương, chân lý đứng về phía chính nghĩa, sức mạnh chỉ nhất thời.
Tóm lại, trong kháng chiến và kiến quốc, cộng đồng người Hoa góp nhiều công sức và xương máu cùng người Việt và các dân tộc Việt Nam làm nên những kỳ tích vẽ vang được thế giới tôn vinh. Ngày nay, dù trong bất kỳ tình huống nào, với lòng tin vào sự đoàn kết thủy chung, người Hoa cả nước và người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Cố hương là tình cảm sâu nặng, quê hương Việt Nam là lẽ sinh tồn, mọi người phải bảo vệ và xây dựng bền vững ngang tầm thời đại, xứng danh là một trong các dân tộc tiên phong trên thế giới./.
� Nguyên Tổng Biên Tập sổ tay xây dựng Đảng-Thành ủy Tp. HCM





� Trường Đại học Mở Tp. HCM


� Nay là quảng trường Nhà thờ Đức Bà, đại lộ Lê Duẩn.


� Sự việc không thành do kỹ thuật thu sóng radio, bấy giờ đồng chí Trần Văn Giàu đăng đàn nói về độc lập dân tộc, kêu gọi nhân dân đứng lên bảo vệ chính quyền cách mạng.


� Theo “Người Hoa ở Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh” Nxb. TP.HCM, 1999, tr.23


� Đồng chí Hà Bá Tường, Xứ ủy viên người Hoa bị giặc Pháp kết án tử hình và giết chết trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. 


� Nay là Trường PTTH Trần Bội Cơ ở Phường 3, Quận 5.
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